TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT,DL 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 THANH HÓA 



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 BAN CHỈ ĐẠO TTSP NĂM 2016
      Thanh Hoá, ngày 18 tháng 1 năm 2016
DANH SÁCH GIÁO SINH TTSP GIAI ĐOẠN I - NĂM 2016
Đoàn số:

 1


Tr​ường thực tập: 
THCS Điện Biên
Giảng viên phụ trách: 
Nguyễn Thị Hồng
Tổ 1: Thuộc lớp ĐHSPANK2A
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Chuyên
	11/15/1995
	Huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa
	

	2
	Lê Thùy Dung
	15/09/1995
	Quan Hóa - Thanh Hóa
	

	3
	Lê Huy Dũng
	25/03/1994
	Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa
	

	4
	Phạm Thị Hải
	20/05/1994
	Huyện Như Xuân - Thanh Hóa
	

	5
	Lê Thuý Hằng
	11/1/1995
	Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa
	

	6
	Ngô Thị Hằng
	6/20/1995
	Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
	

	7
	Lữ Thị Hậu
	5/12/1994
	Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa
	

	8
	Đỗ Thị Huyền
	1/1/1994
	Huyện Nông Cống - Thanh Hóa
	

	9
	Lê Ngọc Khoa
	8/27/1995
	Thành phố Thanh Hoá
	Phó đoàn

	10
	Cao Thị út Nguyệt
	7/3/1995
	Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa
	

	11
	Nguyễn Thị Lan Phương
	12/15/1995
	Thành phố Thanh Hoá
	

	12
	Vũ Thị Thắm
	10/2/1995
	Hậu Lộc - Thanh Hóa
	

	13
	Trịnh Văn Trị
	11/15/1995
	Nông Cống - Thanh Hóa
	


Tổ 2: Thuộc lớp ĐHSPMTK2
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Linh
	3/6/1995
	Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa
	

	2
	Chu T. Minh Phương
	19/06/1994
	Thành phố Thanh Hóa
	

	3
	Thào A Pua
	5/10/1995
	Huyện Mường Lát - Thanh Hóa
	


    TRƯỞNG KHOA SPMN & NT
                       Đã ký

                                                                                                 Thạc sĩ Lã Thị Tuyên 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT,DL 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 THANH HÓA 



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 BAN CHỈ ĐẠO TTSP NĂM 2015
      Thanh Hoá, ngày 18 tháng 1 năm 2016
DANH SÁCH GIÁO SINH TTSP GIAI ĐOẠN I - NĂM 2016
Đoàn số:

 2


Tr​ường thực tập: 
THCS Minh Khai
Giảng viên phụ trách: 
Nguyễn Thị Hồng

   Giáo sinh: Thuộc lớp ĐHSPANK2B
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Ghi chú

	1
	Hoàng Minh Anh
	17/03/1995
	TP.Thanh Hóa
	

	2
	Bùi Minh Chung
	5/2/1995
	Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
	

	3
	Phạm Văn Diện
	22/10/1995
	Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
	

	4
	Ngô Văn Đông
	5/20/1995
	Huyện Như Thanh - Thanh Hóa
	

	5
	Ngô Văn Hải
	22/10/1995
	Huyện Nông Cống - Thanh Hóa
	

	6
	Lê Thị Diệu Linh
	2/24/1995
	Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa
	

	7
	Trương Thị Lý
	5/15/1995
	Huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa
	

	8
	Nguyễn Văn Như
	1/19/1995
	Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hóa
	Phó đoàn

	9
	Lê Thị Nhung
	12/4/1994
	Thành phố Thanh Hoá 
	

	10
	Trương Thị Quỳnh
	5/24/1995
	Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa
	

	11
	Nguyễn Thị Thuỷ
	9/11/1995
	Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa
	

	12
	Đỗ Văn Trung
	9/15/1994
	Thành phố Thanh Hoá
	

	13
	Lê Đình Tường
	2/9/1995
	Huyện Như Thanh - Thanh Hóa
	


    TRƯỞNG KHOA SPMN & NT

Đã ký
                                                                                                 Thạc sĩ Lã Thị Tuyên 
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